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                      ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

                              HỌC PHẦN : PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
                              HỌC KỲ :   II  NĂM HỌC: 2013 - 2014
                              LỚP :  13 CĐ            NGÀY THI:    /      / 2014
                         THỜI GIAN THI: 90 phút
Sinh viên được sử dụng tài liệu
  I / LÝ THUYẾT: (7 điểm)
 
1. Hãy chứng minh nhà nước là sản phẩm của xã hội có giai cấp và mâu thuẫn giai cấp (2,5 điểm)

2. Nhà tư tưởng Pascal có nói: “ Công lý không có quyền lực thì bất lực, quyền lực không có công lý thì tàn bạo”. Bằng kiến thức pháp luật đã học, em hãy:

a. Xác định các khái niệm “quyền lực” trong câu nói trên, được biểu hiện ở đặc trưng nào sau đây của pháp luật và giải thích vì sao khái niệm quyền lực  thuộc đặc trưng đó. (1 điểm)
                     - Tính quy phạm phổ biến

                     - Tính chặt chẽ

                     - Tính cưỡng chế

 b. Căn cứ vào 3 đặc trưng trên, xác định đặc trưng nào làm cho pháp luật điều chỉnh hành vi con người có hiệu quả hơn so với đạo đức? Vì sao? (1 điểm)
3.Tại sao nói “Lỗi” không là dấu hiệu duy nhất khi xác định một hành vi vi phạm pháp luật. (2,5 điểm)  
 II / BÀI TẬP (3 điểm)
          Ông Thanh Lam nổi tiếng giàu có, để tránh việc các con tranh giành tài sản ông lập di chúc chia đều tài sản cho các con. Sau đó, ông tham gia chuyến du lịch ra nước ngoài (bằng đường biển) trên đường đi do thời tiết xấu tàu của ông Thanh Lam bị mất tích. (biết thời gian mất tích của ông Lam đã trên 2 năm và cơ quan chức năng đã áp dụng đầy đủ các biện pháp tìm kiếm theo quy định của pháp luật - điều 77 LDS). Căn cứ kiến thức Pháp luật đã học, hãy xác định:

a. Cơ quan nào có trách nhiệm tuyên bố sự mất tích của ông Thanh Lam (0,5đ)

b. Di chúc của ông Thanh Lam có hiệu lực pháp luật vào thời điểm nào? (1đ)              

c. Nếu trong các con của ông Thanh Lam có người từ chối nhận tài sản thừa kế, theo qui định của pháp luật người đó có quyền từ chối trong mọi trường hợp không ? Vì sao? (1.5 đ)
- HẾT-
 [

TRƯỞNG KHOA 

     TRƯỞNG BỘ MÔN

  GV RA ĐỀ
                Đỗ Ngọc Mỹ

          Nguyễn Thị Mai
         Nguyễn Thị Mai

ĐÁP ÁN
  A/ Lý thuyết. (6 điểm)
Câu 1. (2,5 đ)
      Hãy chứng minh nhà nước là sản phẩm của xã hội có giai cấp và mâu  thuẫn giai cấp ?

      -Nêu quan điểm của Học thuyết Mác - Lênin về nguồn gốc của nhà nước:

     “Nhà nước là một phạm trù lịch sử có quá trình phát sinh, phát triển và tiêu vong. Nhà nước là lực lượng nảy sinh từ trong xã hội, là sản phẩm có điều kiện của xã hội loài người.

      NN chỉ xuất hiện khi xh phát triển đến một trình độ nhất định và tiêu vong khi những điều kiện khách quan cho sự tồn tại của nó mất đi”. (0.5đ)

      Xã hội loài người đã và đang trải qua 5 chế độ (kể ra), trong đó chế độ cộng sản nguyên thuỷ chưa có g/c và NN, nhưng nguyên nhân nhà nước ra đời từ chế độ này. (0.25 đ)

      Nêu các đặc điểm cơ bản về chế độ CSNT (sở hữu tập thể đối với tư liệu sản xuất; phân phối bình đẳng về của cải…). (0.25đ)
      Do lực lượng sản xuất phát triển, XH trải qua 3 lần phân công lao động, mỗi lần đều xuất hiện tiền đề mới, làm chế độ CSNT tan rã dần. (0.25đ)

       Nêu 3 lần phân công lao động và các nhân tố mới (giàu - nghèo, tư hữu, nô lệ, giai cấp, tiền, cho vay, buôn bán xuất hiện…). (0.25đ)
      Khẳng định XH qua 3 lần phân công lao động làm cho của cải vật chất ngày càng nhiều cùng sự xuất hiện các nhân tố mới làm đảo lộn đời sống thị tộc. Nhất là mâu thuẫn g/c, giàu – nghèo ngày càng sâu sắc, không điều hoà mâu thuẫn được, đưa đến đấu tranh g/c. (0.5đ)

     Thị tộc không đủ sức quản lý XH buộc phải nhường bước cho một tổ chức mới ra đời, đó là nhà nước. (0.25đ)

     KL: NN không là thứ quyền lực từ bên ngoài áp đặt vào, nó là một lực lượng nảy sinh từ trong lòng XH, là sản phẩm của XH có g/c và đấu tranh g/c. (0,25đ)
Câu 2. ( 2đ)

                  a.Tính cưỡng chế vì đó là các biện pháp mà nhà nước sử dụng để  buộc 

mọi người phải tuân thủ theo những qui định pháp luật. (1đ)
                 b. Tính cưỡng chế là tính cơ bản dựa trên quyền lực nhà nước làm pháp luật có sức mạnh và hiệu lực so với đạo đức. Còn đạo đức được thực hiện trên cơ sở tự giác. (1đ)
Câu 3. ( 2,5 đ )
          - Nêu khái niệm vi phạm pháp luật. (0,25đ)
           - Phân tích từ “lỗi” là trạng thái tâm lý chủ quan của chủ thể khi thực hiện hành vi trái pháp luật. (0,25đ)
              Lỗi được thực hiện do những điều kiện và hoàn cảnh khách quan (0,5đ)
              Nêu các trường hợp lỗi được diễn ra như lỗi được gây ra không cố ý và cũng  không vô ý thực hiện hoặc không thể nhận thức được hành vi của mình hoặc lỗi đó bị bắt buộc thực hiện trong điều kiện bất khả kháng hoặc chưa đủ tuổi…do đó, nếu chỉ dựa vào lỗi bỏ qua 3 dấu hiệu còn lại sẽ xác định lỗi không chính xác, bỏ lọt tội hoặc không động viên mọi người chấp hành tốt pháp luật. (0,5đ)
             Do đó, khi xác định 1 hành vi vi phạm pháp luật cần dựa vào 4 dấu hiệu chứ không thể chỉ dựa vào 1 dấu hiệu “lỗi’.

             - Nêu 4 dấu hiệu vi phạm pháp luật (1đ)
B. Bài tập (3đ)
            a. Cơ quan đó là Toà án (theo khoản c điều 81 LDS) (0,5đ)
             b. Theo điều 633 LDS thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp ông Thanh Lam thời điểm di chúc có hiệu lực là thời điểm mà toà án tuyên bố ngày mất tích (1,5đ)

            c. Không, vì nếu từ chối nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác thì không được từ chối (điều 642 LDS) (1đ)
                                                                     TP. HCM, ngày 16 tháng 6  năm 2014
                                                                                    Giảng viên soạn đề
                                                                                      Nguyễn Thị Mai
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                      ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

                              HỌC PHẦN : PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
                              HỌC KỲ :   II  NĂM HỌC: 2013 - 2014
                              LỚP :  13 CĐ            NGÀY THI:    /      / 2014
                         THỜI GIAN THI  : 90 phút
 Sinh viên được sử dụng tài liệu

I / LÝ THUYẾT: (6 điểm) 

1. Thế nào là hành vi vi phạm pháp luật? “Phòng vệ chính đáng” có phải là hành vi vi phạm pháp luật không? Vì sao? (2đ)

2. Hãy chứng minh nhà nước là sản phẩm của xã hội có giai cấp và mâu thuẫn giai cấp (2đ)

      3. Nêu và phân tích các điều kiện để chủ thể là cá nhân tham gia quan hệ pháp luật. (2đ)
II / BÀI TẬP: (4 điểm)

        Bằng kiến thức môn Pháp luật đại cương (đã học) em hãy nêu cách giải quyết tình huống sau: 

1. Chị Quỳnh Hương ký hợp đồng lao động 2 năm với Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình An. Làm việc được 1 năm 2 tháng do công ty thường xuyên trả lương chậm so với thời gian trả lương đã ký trong hợp đồng, có khi còn nợ lương nên chị Hương muốn nghỉ việc.

- Hỏi chị Quỳnh Hương có đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn được không? Vì sao? (2 đ )
2. Hãy xác định các dạng lỗi qua những tình huống sau: (2đ)

a. A. đi đường thấy B bị tai nạn nguy hiểm đến tính mạng nhưng để mặc và không cứu giúp B.

b. K.lái xe quá tốc độ, tin rằng không xảy ra tai nạn thực tế đã xảy ra tai nạn.

c. Chị C. là y tá của Trung tâm y tế của huyện X. lấy thuốc nhầm cho bệnh nhân uống và gây thiệt hại nhất định cho bệnh nhân.

d. Ông K.là thủ trưởng cơ quan không trang bị đầy đủ các phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho cơ quan nên đã xảy ra thiệt hại cho nhân viên và tài sản.

- HẾT-
TRƯỞNG KHOA 

     TRƯỞNG BỘ MÔN

  GV RA ĐỀ
                Đỗ Ngọc Mỹ

        Nguyễn Thị Mai
         Nguyễn Thị Mai
ĐÁP ÁN
  A/ Lý thuyết (6 đ)

 Câu 1 (2 điểm):
       Thế nào là hành vi vi phạm pháp luật? “Phòng vệ chính đáng” có phải là vi phạm pháp luật không?

      Đáp án: Nêu khái niệm VPPL và các dấu hiệu của vppl. (1đ)

“Phòng chống chính đáng” không VPPL. (0.5đ)

      Nêu khái niệm về “Phòng vệ chính đáng” (0.5đ)

Câu 2 (2 điểm):
          Hãy chứng minh nhà nước là sản phẩm của xã hội có giai cấp và mâu  thuẫn giai cấp ?

       - Nêu quan điểm của Học thuyết Mác- Lênin về nguồn gốc của nhà nước:

     “Nhà nước là một phạm trù lịch sử có quá trình phát sinh, phát triển và tiêu vong. Nhà nước là lực lượng nảy sinh từ trong xã hội, là sản phẩm có điều kiện của xã hội loài người.

      NN chỉ xuất hiện khi xh phát triển đến một trình độ nhất định và tiêu vong khi những điều kiện khách quan cho sự tồn tại của nó mất đi.” (0.25đ)

      Xã hội loài người đã và đang trải qua 5 chế độ (kể ra), trong đó chế độ cộng sản nguyên thuỷ chưa có g/c và NN, nhưng nguyên nhân nhà nước ra đời từ chế độ này. (0.25 đ)

      Nêu các đặc điểm cơ bản về chế độ CSNT (sở hữu tập thể đối với tư liệu sản xuất; phân phối bình đẳng về của cải…) (0.25đ)
      Do lực lượng sản xuất phát triển, XH trải qua 3 lần phân công lao động, mỗi lần đều xuất hiện tiền đề mới, làm chế độ CSNT tan rã dần. (0.25đ)

       Nêu 3 lần phân công lao động và các nhân tố mới  (giàu - nghèo, tư hữu, nô lệ, giai cấp, tiền, cho vay, buôn bán xuất hiện…) (0.25đ)
      Khẳng định XH qua 3 lần phân công lao động làm cho của cải vật chất ngày càng nhiều cùng sự xuất hiện các nhân tố mới làm đảo lộn đời sống thị tộc. Nhất là mâu thuẫn g/c, giàu – nghèo ngày càng sâu sắc, không điều hoà mâu thuẩn được, đưa đến đấu tranh g/c (0.25đ)

     Thị tộc không đủ sức quản lý XH buộc phải nhường bước cho một tổ chức mới ra đời, đó là nhà nước. (0.25đ)

     KL: NN không là thứ quyền lực từ bên ngoài áp đặt vào, nó là một lực lượng 
nảy sinh từ trong lòng xh, là sản phẩm của xh có g/c và đấu tranh g/c. (0,25đ)

Câu 3: (2 điểm)

   Nêu và phân tích các điều kiện để chủ thể là cá nhân tham gia vào quan hệ pháp luật

- Định nghĩa quan hệ pháp luật (0.5đ)

- Các điều kiện: Năng lực pháp luật và năng lưc hành vi (0.5đ)
· Phân tích  khái niệm NLPL và NLHV- mối quan hệ của 2 yếu tố trên. (1đ)
II. Bài tập (4 đ)

1. (2 đ)

    - Chị Quỳnh Hương được quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ (theo các khoản đ, b, k, l, đ, a, k2 Điều 37, 40, 42 BLLĐ) (1đ)
   -  Áp dụng cho người làm việc theo HĐ xác định thời hạn (đủ 12 tháng đến 36 tháng) (1đ)
       2. ( 2 đ)

    - Các dạng lỗi là ( 2đ)

a. Lỗi cố ý gián tiếp (0.5đ)
b. Lỗi vô ý vì quá tự tin (0.5đ)
c. Lỗi vô ý vì cẩu thả (0.5đ)
d. Lỗi vô ý vì quá tự tin (0.5đ)
                                                  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2014
                                                                      Giảng viên soạn đề







        Nguyễn Thị Mai

